
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT 5
Đáp án tuần 5
I – 1.b	2.a	3.b	4.c	 5.a
II – 1.a) Chuồn chuồn	                   b) lụa, lúa	  c) ruột
                   d) của, mùa	e) muối
2. hòa bình, thanh bình, bình yên, yên bình
3. a) Em cầm quyển truyện trên giá để xem giá
- giá (1) : chỉ cái giá để sách vở ( giá sách )
- giá (2) : chỉ giá cả ( giá tiền của cuốn sách )
b) Từng đoàn xe tải chở đường đi trên đường
- đường (1) : chất kết tinh, vị ngọt, thường chế từ mía
- đường (2) : lối đi được tạo ra để nối liền hai địa điểm
4. Gợi ý : Hỏi 5 bạn về điểm số đạt được về các môn học ( Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ) trong tháng, sau đó ghi vào cột thích hợp trong bảng thống kê đã cho.
5. Điền từ ngữ : (1) thanh bình ; (2) nhô lên ; (3) rọi ; (4) thổi ; (5) soi bóng ; (6) đủng đỉnh ; (7) lặn lội kiếm ăn ; (8) nhấp nhô ; (9) bông hoa trắng ; (10) xanh mượt
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